
TT
Mã sinh 

viên
Họ và tên

Ngày tháng 

năm sinh
Khóa học  Ngành học Điện thoại Email

1 23001427 Trần Thị Thu Trang 26.10.2005 QH.2023.T Sinh dược học 0346152610
tranthithutrang016@

gmail.com

2 21002189 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 26.10.2003 QH.2021.T
Kỹ thuật Điện tử và 

Tin học
0869259932

nguyenthingocanh92

52@gmail.com

3 22001286 Nguyễn Thị Phương Thảo 15.07.2004 QH.2022.T Khoa học dữ liệu 0344706987
nguyenthiphuongtha

o_t67@hus.edu.vn

4 23030493 Lê Thanh Huyền 25.10.2005 QH.2023.X Hàn Quốc học 0374204102
lahuyen2510@gmail.

com

5 22030119 Võ Hữu Thắng 07.04.2003 QH.2022.X Khoa học Chính trị 0366792204
vuhuuthang.produce

@gmail.com

6 22031516 Lê Như Quỳnh 24.04.2004 QH.2022.X Việt Nam học 0393814921
lnquynh2512@gmail

.com

7 23041809 Lê Thiên Trang 13.05.2005 QH.2023.F1 Ngôn ngữ Hàn Quốc 0399818488
canh52691@gmail.c

om

8 21041688 Nguyễn Thị Thúy 23.09.2000 QH.2021.F1
Ngôn ngữ Hàn Quốc 

(Chất lượng cao)
0326839440

lbthuy0923@gmail.c

om

9 23040166 Hoàng Đình Việt Anh 31.01.2002 QH.2023.F1
Sư phạm tiếng Hàn 

Quốc
0373410950

hoangdinhvietanh@g

mail.com

10 23040773 Hoàng Thị Yên 09.08.2005 QH.2023.F1 Ngôn ngữ Anh 0837441285
yenhoang0908ht@g

mail.com

11 22020924 Thiều Việt Tuấn Khanh 06.12.2004 QH.2022.I
Công nghệ Kỹ thuật 

điện tử - Viễn thông
0368798786

thieukhanh55@Gmai

l.com

12 21020335 Nguyễn Việt Hưng 26.09.2003 QH.2021.I Công nghệ Thông tin 0335950870
hunggpel@gmail.co

m

13 21021597 Lê Văn Huỳnh 17.09.2003 QH.2021.I
Công nghệ Kỹ thuật 

điện tử - Viễn thông
0346197221

21021597@vnu.edu.

vn

(Kèm theo Công văn số             /ĐHQGHN-CT&CTHSSV ngày      /     /2022 của  Đại học Quốc gia Hà Nội)

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Trường Đại học Ngoại ngữ

Trường Đại học Công nghệ

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

DANH SÁCH SINH VIÊN NHẬN HỌC BỔNG ĐINH THIỆN LÝ

HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2024-2025

(Kèm theo Công văn số             /ĐHQGHN-CT&CTHSSV ngày      /8/2024 

của Đại học Quốc gia Hà Nội)
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TT
Mã sinh 

viên
Họ và tên

Ngày tháng 

năm sinh
Khóa học  Ngành học Điện thoại Email

14 22051094 Nguyễn Hà Linh 21.04.2004 QH.2022.E Kinh tế Quốc tế 0839789989
nguyenhalinh210404

@gmail.com

15 21010337 Cù Thị Thu Hiền 07.02.2003 QH.2021.S Sư phạm Ngữ văn 0375149963 hiencu977gmail.com

16 21010551 Nguyễn Thị Thu Hằng 27.01.2003 QH.2021.S Quản trị Trường học 0947120845
21010551@vnu.edu.

vn

17 23100034 Nguyễn Thị Duyên 10.01.2005 QH.2023.Y Y Khoa 0981447309
nguyenthiduyen1012

005@gmail.com

18 23090450 Đinh Văn Tiên 29.05.2005 QH.2023.K
Quản trị Đô thị thông 

minh và bền vững 
0348319082

kenyuntien2906@gm

ail.com

Trường Khoa học Liên ngành và Nghệ thuật

Danh sách gồm 18 sinh viên./.

Trường Đại học Kinh tế

Trường Đại học Giáo dục

Trường Đại học Y Dược

2

http://hiencu977gmail.com/
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